	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM 
	
	

	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC 
	
	

	BẢNG THEO DÕI CHẤM CÔNG VÀ QUYẾT TOÁN 
	

	                                 CB theo dõi xác minh, phục bắt, khám xét khẩn cấp vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra
ngày 14/01/2015 tại thôn 10, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	Tháng 01 năm 2015
	

	

	STT
	Họ và tên 
	Chức vụ , đơn vị 
	Số ngày công tham gia 
	Tổng
 số công 
	Mức bồi 
dưỡng /1 công 
	Tổng tiền 
	Ký tên 
	

	
	
	
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14
	
	
	
	
	

	1
	Cao Trọng Nghĩa
	Đội trưởng đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	6
	50.000
	300.000
	 
	

	2
	Nguyễn Tuấn Tú
	Đội phó đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	8
	50.000
	300.000
	 
	

	3
	Trần Thế Đông 
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	6
	50.000
	300.000
	 
	

	4
	Phạm Minh Đức
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	6
	50.000
	300.000
	 
	

	5
	Dương Xuân Lanh 
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	8
	50.000
	400.000
	 
	

	6
	Nguyễn Văn Quỳnh
	Cán bộ đội CAPTX về ANTT
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	6
	50.000
	300.000
	 
	

	7
	Trần Như Việt 
	Trưởng CA xã Ngọc Lũ
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	6
	50.000
	300.000
	 
	

	8
	Nguyễn Đình Thắng
	Phó CA xã Ngọc Lũ
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	8
	50.000
	300.000
	 
	

	9
	Nguyễn Văn Ninh 
	Công an viên xã Ngọc Lũ
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	6
	50.000
	200.000
	 
	

	10
	Trần Đình Chinh
	Công an viên xã Ngọc Lũ
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	6
	50.000
	200.000
	 
	

	11
	Nguyễn Văn Cường 
	Công an viên xã Ngọc Lũ
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	6
	50.000
	200.000
	 
	

	12
	Phạm Xuân Dũng 
	Công an viên xã Ngọc Lũ
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	6
	50.000
	300.000
	 
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	 
	3.900.000
	 
	

	                    LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                                                                                     CÁN BỘ CHẤM CÔNG 
                                                                                                                                                       Cao Trọng Nghĩa
	


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM 
	
	
	
	
	

	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG THEO DÕI CHẤM CÔNG VÀ BỒI DƯỠNG
	

	                                                           Nhân chứng vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra
                                                          ngày 14/01/2015 tại thôn 10, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	
	
	            Tháng 01 năm 2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên 
	Địa chỉ 
	Số ngày công 
	Tổng
 số công 
	Mức bồi 
dưỡng /1 công 
	Tổng tiền 
	Ký tên 
	

	
	
	
	12/1
	13/1
	14/1
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Phương
	Đội 4, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục 
	x
	x 
	x
	3
	50.000
	150.000
	 
	

	2
	Đoàn Ngọc Quý
	Đội 4, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục
	x
	x
	x
	3
	50.000
	150.000
	 
	

	3
	Nguyễn Trọng Đại 
	Đội 4, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục
	x
	x
	x
	3
	50.000
	150.000
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450.000
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                            Bình Lục, ngày 17 tháng 01 năm 2015

	LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                                                                                                   CÁN BỘ CHẤM CÔNG 
	


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM 
	
	
	
	
	

	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC 
	
	
	
	
	

	BẢNG THEO DÕI CHẤM CÔNG VÀ QUYẾT TOÁN 
	

	Cán bộ chiến sỹ điều tra vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" 
xảy ra ngày 14/01/2015 tại thôn 10, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	Tháng 01 năm 2015
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên 
	Chức vụ, đơn vị 
	Số ngày công tham gia 
	  Tổng
 số công
	Mức bồi 
dưỡng 
/1 công 
	Tổng tiền 
	Ký tên 
	

	
	
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	
	
	
	
	

	1
	Cao Trọng Nghĩa
	Đội trưởng đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6
	50,000
	300.000
	 
	

	2
	Nguyễn Thành Trung
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6
	50,000
	300.000
	 
	

	3
	Trần Thế Đông 
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6
	50,000
	300.000
	 
	

	4
	Dương Xuân Lanh 
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6
	50,000
	300.000
	 
	

	5
	Phạm Minh Đức 
	Cán bộ đội ĐTTP về KT- MT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6
	50,000
	300.000
	 
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	  1.500.000
	 
	

	                         LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                                                                          CÁN BỘ CHẤM CÔNG
                                                                                                                                                                           Cao Trọng Nghĩa 

 
	


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM 
	
	

	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC 
	

	
	
	
	

	DANH SÁCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THAM GIA HỌP 3 NGÀNH LÀM ÁN
	
	

	Vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" 

xảy ra ngày 14/01/2015 tại thôn 10, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	

	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ , đơn vị
	Mức tiền bồi dưỡng
	Ký tên
	

	1
	Doãn Thái Hoà 
	Trưởng CA huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	2
	Trần Huy Cường 
	Phó trưởng CA huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	3
	Cao Trọng Nghĩa
	Điều tra viên CA huyện Bình Lục
	50.000
	
	

	4
	Nguyễn Anh Bình 
	Viện trưởng VKSND huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	5
	Nguyễn Anh Tuấn 
	Viện phó VKSND huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	6
	Nguyễn Văn Quyên
	Kiểm soát viên huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	7
	Lương Thị Ngọc 
	Chánh án TAND huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	8
	Đặng Trần Anh Dũng 
	Phó chánh án TAND huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	9
	Nguyễn T Kim Ngân
	Thẩm phán TAND huyện Bình Lục 
	50.000
	
	

	
	Tổng cộng 
	
	             450.000
	

	
	
	
	Bình Lục, ngày  17  tháng 01  năm 2015
	

	          CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC                                                                                                         CÁN BỘ LẬP BẢNG 
                                                                                                                                                    Cao Trọng Nghĩa
	


